
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 10A5 A5G0B8 Hồ Đăng An 27/10/2006 Đồng Tháp 11A5

2 10A5 C5I00E Bùi Hoàng Anh 29/09/2006 Hải Dương 11A5

3 10A5 A580H7 Lê Bảo Ân 22/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

4 10A5 A580RS Bùi Ngô Gia Bảo 18/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

5 10A5 ABY0C3 Huỳnh Hữu Dũng 26/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

6 10A8 A55036 Nguyễn Hoàng Duy 30/07/2006 Đắk Lắk 11A5

7 10A5 A5A025 Trần Phước Duy 21/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

8 10A5 A580QS Tạ Minh Đức 29/06/2006 Hải Dương 11A5

9 10A5 ABY0AR Vy Hải Hương Giang x 11/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

10 10A5 AFH014 Từ Nguyễn Thanh Hải 05/09/2006 Bình Dương 11A5

11 10A5 A5A03A Trương Minh Hòa 27/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

12 10A8 A580TH Trần Gia Huy 26/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

13 10A8 AC1009 Trần Nguyễn Minh Huy 28/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

14 10A8 A570UL Phạm Quỳnh Hương x 28/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

15 10A8 A59089 Châu Gia Kiệt 22/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

16 10A5 A580S0 Võ Thị Thúy Kiều x 22/03/2006 Hậu Giang 11A5

17 10A8 A5I0HN Nguyễn Ngọc Phương Linh x 21/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

18 10A8 A570QK Phí Phi Long 02/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

19 10A5 A5A01P Nguyễn Thị Tuyết Mai x 06/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

20 10A8 A580N5 Trương Tuấn Minh 19/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

21 10A5 A5G0CZ Nguyễn Nhật Nam 01/09/2006 Bình Dương 11A5

22 10A5 AC00AQ Lê Nguyễn Minh Nghi x 17/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

23 10A8 A580KU Nguyễn Sĩ Huy Ngọc 17/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

24 10A8 A580ML Nguyễn Thanh Nhàn x 03/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

25 10A8 A5I0NJ Huỳnh Cao Nhân 16/12/2006 Kiên Giang 11A5

26 10A8 A580R8 Lê Hồ Minh Nhật 07/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

27 10A8 ABZ08V Nguyễn Ngọc Nhi x 16/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

28 10A5 AC00EG Phạm Tấn Phát 10/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

29 10A5 B5G000 Nguyễn Đặng Tuấn Phú 25/10/2006 Bình Định 11A5

30 10A8 A5G0BX Nguyễn Minh Phúc 01/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

31 10A5 A580LK Đỗ Thị Huệ Phương x 14/10/2006 Thanh Hóa 11A5

32 10A8 A4500S Lê Thị Mỹ Phương x 17/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

33 10A8 A5G0FB Nguyễn Hoài Phương 29/06/2006 Khánh Hòa 11A5

34 10A8 A5C0ML Nguyễn Quý Quang 13/01/2006 An Giang 11A5

35 10A5 A570SE Phạm Hồng Quân 18/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

36 10A5 A5G0E5 Nguyễn Thị Ngọc Quý x 15/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

37 10A5 A5G0GH Nguyễn Đình Tài 12/06/2006 Quảng Bình 11A5

38 10A5 ABZ085 Lê Văn Toàn 13/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

39 10A5 A5A03V Trần Minh Thắng 04/05/2006 Tp Hồ Chí Minh 11A5

40 10A5 ABX0QK Bùi Lê Gia Thịnh x 02/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

41 10A5 ABY09X Nguyễn Thụy Đan Thùy x 07/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

42 10A5 A580O5 Huỳnh Mai Phương Thúy x 14/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

43 10A5 A5A02Z Dương Anh Thư x 03/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

44 10A5 A5G0DA Nguyễn Minh Thương 22/05/2006 Vĩnh Long 11A5

45 10A5 AC2079 Phạm Công Vinh 02/01/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5

46 10A5 A5I0LP Nguyễn Hồng Bảo Vy x 23/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A5
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